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QUYẾT ĐỊNH
Về cơ chế xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam
_____________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước và Nghị định số…/2023/NĐ-CP ngày…tháng… năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị về phương án cơ cấu lại và định hướng hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2023-2027; 
Căn cứ Quyết định số …./QĐ-TTg ngày …. của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cơ cấu lại, định hướng hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2023-2027; 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: _Toc139984042][bookmark: _Toc140241717]Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: _Toc140241718]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về cơ chế xử lý rủi ro tín dụng đối với các khoản nợ vay mà Ngân hàng Phát triển Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Phát triển) chịu rủi ro tín dụng, gồm: 
1. Khoản nợ vay tín dụng đầu tư,tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
2. Khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại.
3. Khoản nợ vay khác của Ngân hàng Phát triển.
[bookmark: _Toc140241719]Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
2. Khách hàng có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Phát triển.
3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
[bookmark: _Toc140241720]Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. “Khoản nợ vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước”  là các khoản nợ vay gồm: 
a) Khoản nợ vay theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;
b) Khoản nợ vay theo chương trình, dự án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao mà Ngân hàng Phát triển được ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất và/hoặc phí quản lý; 
c) Khoản nợ vay Ngân hàng Phát triển nhận bàn giao từ tổ chức tiền thân.
2. “Khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh” là các khoản nợ vay phát sinh khi Ngân hàng Phát triển thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại.
3. “Khoản nợ vay khác” là các khoản nợ vay gồm: 
a) Khoản nợ cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ do Ngân hàng Phát triển chịu rủi ro tín dụng; 
b) Khoản nợ vay khác mà Ngân hàng Phát triển không được ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất và phí quản lý. 
4.“Rủi ro tín dụng” là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Phát triển do khách hàng không có khả năng trả được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ vay (gốc, lãi) của mình theo đúng Hợp đồng tín dụng hoặc Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký với Ngân hàng Phát triển.
 5. “Bán nợ” là thỏa thuận bằng văn bản về việc Ngân hàng Phát triển chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền sở hữu khoản nợ và các quyền khác có liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và nhận tiền thanh toán từ bên mua nợ. 
6. “Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro” bao gồm sử dụng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý tổn thất về tài sản đối với khoản nợ, cụ thể: 
a) Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro là việc Ngân hàng Phát triển chuyển khoản nợ được xử lý rủi ro ra hạch toán trên các tài khoản ngoại bảng và tiếp tục theo dõi, có biện pháp để thu hồi nợ đầy đủ theo thỏa thuận đã ký với khách hàng theo quy định tại Quyết định này; 
b) Sử dụng dự phòng để xử lý tổn thất về tài sản đối với khoản nợ quy định tại Quyết định này.  
7.  “Giá trị ghi sổ của khoản nợ” gồm giá trị ghi sổ số dư nợ gốc, dư nợ lãi của khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến khoản nợ (nếu có) đối với các khoản nợ đang được hạch toán nội bảng, ngoại bảng tại thời điểm bán nợ hoặc thời điểm xuất toán khỏi ngoại bảng; hoặc giá trị theo dõi trong hệ thống quản trị của Ngân hàng Phát triển đối với khoản nợ đã xuất toán ra khỏi ngoại bảng.  
8. “Bên mua nợ” là các tổ chức, cá nhân thực hiện mua nợ của Ngân hàng Phát triển theo quy định của pháp luật. 
9. “Giá bán nợ” là số tiền bên mua nợ phải thanh toán cho Ngân hàng Phát triển theo Hợp đồng bán nợ được hai bên ký kết theo quy định tại Quyết định này và pháp luật có liên quan.
10. “Bên môi giới” là bên trung gian trong giao dịch bán nợ giữa Ngân hàng Phát triển và bên mua nợ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.
11. “Xử lý rủi ro tín dụng” là việc Ngân hàng Phát triển sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng để xử lý rủi ro thông qua việc chuyển theo dõi ngoại bảng và/hoặc bán nợ theo quy định tại Quyết định này.	
12. "Sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng để chuyển theo dõi ngoại bảng” là hình thức thay đổi hạch toán đối với khoản nợ, chuyển khoản nợ được xử lý rủi ro tín dụng ra hạch toán trên các tài khoản ngoại bảng; là công việc nội bộ của Ngân hàng Phát triển; không làm thay đổi nghĩa vụ trả nợ của khách hàng đối với khoản nợ được sử dụng dự phòng để chuyển theo dõi ngoại bảng và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến khoản nợ.
[bookmark: _Toc140241721]Điều 4. Nguyên tắc và điều kiện xử lý rủi ro tín dụng
1. Nguyên tắc xử lý rủi ro tín dụng: 
a) Việc xử lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Phát triển phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ điều kiện, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật; 
b) Việc xử lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Phát triển phải gắn trách nhiệm của Ngân hàng Phát triển, khách hàng vay vốn và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cho vay, thu hồi và xử lý nợ vay; 
c) Ngân hàng Phát triển sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng để xử lý rủi ro. 
2. Việc xem xét xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:  
a) Khoản nợ của khách hàng thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Quyết định này;
b) Khoản nợ của khách hàng thuộc một trong các trường hợp được xem xét xử lý rủi ro tín dụng quy định tại Điều 5 Quyết định này.
c) Khoản nợ của khách hàng phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Quyết định này và pháp luật có liên quan. 
3. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật để xảy ra rủi ro tín dụng và/hoặc vi phạm trong quá trình xử lý nợ bị rủi ro tín dụng phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Toc140241722]Điều 5. Các trường hợp được xem xét xử lý rủi ro tín dụng
1. Khoản nợ vay của khách hàng là tổ chức bị phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật.
2. Khoản nợ vay của khách hàng là cá nhân chết, mất tích. 
3. Khoản nợ vay của khách hàng được phân loại nhóm 5 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng tại Ngân hàng Phát triển.
4. Khoản nợ vay của khách hàng đang được theo dõi ngoại bảng tại bảng cân đối kế toán hoặc đã xuất toán ra khỏi ngoại bảng.
[bookmark: _Toc140241723]Điều 6. Hội đồng xử lý rủi ro tín dụng
1. Ngân hàng Phát triển phải thành lập Hội đồng xử lý rủi ro tín dụng để xem xét xử lý rủi ro tín dụng theo quy định tại Quyết định này gồm:
a) Tổng giám đốc là Chủ tịch Hội đồng xử lý rủi ro tín dụng;
b) Các thành viên còn lại gồm: 01 Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc phụ trách xử lý rủi ro tín dụng, Kế toán trưởng và tối thiểu 02 thành viên khác do Hội đồng quản trị quyết định. 
2. Trách nhiệm của Hội đồng xử lý rủi ro tín dụng:
a) Phê duyệt báo cáo tổng hợp toàn hệ thống về kết quả thu hồi nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, bao gồm cả kết quả xử lý tài sản đảm bảo;
b) Quyết định hoặc phê duyệt việc phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng;
c) Quyết định hoặc phê duyệt các biện pháp thu hồi nợ đã sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng để xử lý rủi ro tín dụng trong toàn hệ thống, bao gồm cả việc xử lý tài sản bảo đảm;
d) Thẩm định hồ sơ và trình Hội đồng quản trị quyết định: 
- Việc sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng để xử lý rủi ro tín dụng trong toàn hệ thống; 
- Phương thức bán nợ, giá khởi điểm đối với trường hợp bán nợ theo phương thức bán đấu giá hoặc giá để đàm phán bán nợ đối với trường hợp bán nợ theo phương thức thỏa thuận theo quy định tại Điều 13 Quyết định này;
đ) Thẩm định hồ sơ và trình Hội đồng quản trị phê duyệt, đồng thời gửi Ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển có ý kiến thẩm định độc lập trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt xuất toán khoản nợ ra khỏi ngoại bảng theo quy định tại khoản 3 Điều 11 và khoản 1 Điều 16 Quyết định này và bán nợ thấp hơn giá trị ghi sổ nội bảng của khoản nợ được bán theo quy định tại khoản 6 Điều 13 Quyết định này;
e) Trình Hội đồng quản trị quyết định việc xuất toán khoản nợ ra khỏi ngoại bảng và bán nợ thấp hơn giá trị ghi sổ nội bảng của khoản nợ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm đ khoản này;
g) Xây dựng quy chế hoạt động nội bộ của Hội đồng xử lý rủi ro trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.
[bookmark: _Toc140241724]Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
[bookmark: _Toc140241725]Mục 1
NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG
[bookmark: _Toc140241726]ĐỂ XỬ LÝ RỦI RO
[bookmark: _Toc140241727]Điều 7. Nguyên tắc sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng để xử lý rủi ro tín dụng
1. Ngân hàng Phát triển sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng để xử lý rủi ro tín dụng trong trường hợp chuyển theo dõi ngoại bảng và bán nợ quy định tại Điều 10, Điều 15 và Điều 16 Quyết định này.
	2. Việc sử dụng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng được thực hiện trong phạm vi Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng của từng hoạt động cho vay, cụ thể:
a) Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu, nợ vay bắt buộc bảo lãnh theo quy định tại Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Phát triển và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có): chỉ được sử dụng để xử lý rủi ro tín dụng đối với khoản nợ vay của Hợp đồng tín dụng ký trước ngày Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước có hiệu lực thi hành và khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh; 
b) Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng đầu tư được trích lập theo quy định của pháp luật đối với các khoản nợ của Hợp đồng tín dụng đầu tư ký sau ngày Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: chỉ được sử dụng để xử lý rủi ro tín dụng đối với các khoản nợ vay này;
 c) Quỹ dự phòng rủi ro các khoản nợ vay khác: chỉ được sử dụng để xử lý rủi ro tín dụng đối với đối với các khoản nợ vay khác của khách hàng theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định này. 
[bookmark: _Toc140241728]Điều 8. Nguyên tắc xử lý trong trường hợp có bằng chứng chắc chắn chứng minh tổn thất về tài sản đối với khoản nợ
Trong quá trình hoạt động, bao gồm cả trường hợp quy định tại Mục 2 và Mục 3 Chương này, trường hợp có bằng chứng chắc chắn chứng minh tổn thất về tài sản đối với khoản nợ, Ngân hàng Phát triển xử lý theo nguyên tắc như sau:
1. Xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Quyết định này.
2. Xác định nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý như sau:
a) Trường hợp do nguyên nhân chủ quan thì người gây ra tổn thất phải bồi thường. Ngân hàng Phát triển quy định cụ thể việc bồi thường và quyết định mức bồi thường phù hợp với quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Việc xử lý trách nhiệm của người gây ra tổn thất thực hiện theo quy định của pháp luật;
b) Trường hợp tài sản đã mua bảo hiểm thì xử lý theo hợp đồng bảo hiểm;
c) Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng được trích lập trong chi phí để bù đắp theo quy định tại Điều 7 Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan, trừ trường hợp quy định tại Điều 10 Quyết định này;
d) Giá trị tổn thất sau khi đã bù đắp bằng tiền bồi thường của cá nhân, tập thể, tổ chức bảo hiểm và sử dụng dự phòng được trích lập trong chi phí, trường hợp thiếu được bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính của Ngân hàng Phát triển. Trường hợp quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp thì phần thiếu được hạch toán vào chi phí khác trong kỳ của Ngân hàng Phát triển.
[bookmark: _Toc140241729]Điều 9. Hồ sơ xử lý rủi ro tín dụng
1. Hồ sơ cấp tín dụng và hồ sơ thu nợ đối với các khoản nợ được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro;
2. Hồ sơ tài sản bảo đảm và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có);
3. Quyết định hoặc phê duyệt của Hội đồng xử lý rủi ro về kết quả phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro;
4. Quyết định hoặc phê duyệt của Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển về việc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro;
5. Đối với trường hợp khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp bị phá sản, giải thể, ngoài hồ sơ nêu tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này phải có bản gốc hoặc bản sao được chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án hoặc quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
6. Đối với trường hợp khách hàng là cá nhân bị chết, mất tích, ngoài hồ sơ nêu tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này phải có bản gốc hoặc bản sao được chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc Giấy chứng tử hoặc xác nhận bằng văn bản của chính quyền địa phương về việc khách hàng đã chết trong trường hợp không có Giấy chứng tử, hoặc tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;
7. Các tài liệu khác (nếu có) theo yêu cầu quản lý của Ngân hàng Phát triển. 
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CHUYỂN THEO DÕI NGOẠI BẢNG
[bookmark: _Toc140241731]	Điều 10. Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro để chuyển theo dõi ngoại bảng
	1. Trường hợp Ngân hàng Phát triển đã xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận của các bên, phù hợp với quy định của pháp luật và không thu hồi đủ nợ vay: 
	a) Đối với các khoản nợ của Hợp đồng tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu ký trước thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và các khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh: Ngân hàng Phát triển sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 7 Quyết định này để chuyển theo dõi ngoại bảng đối với số dư nợ gốc còn lại của khoản nợ; 
	b) Đối với các khoản nợ của Hợp đồng tín dụng đầu tư ký sau thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: Ngân hàng Phát triển sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Quyết định này theo nguyên tắc dùng dự phòng cụ thể để chuyển ngoại bảng đối với số dư nợ gốc còn lại của khoản nợ, trường hợp không đủ thì sử dụng dự phòng chung để chuyển theo dõi ngoại bảng;
c) Đối với các khoản nợ vay khác: Ngân hàng Phát triển sử dụng quỹ dự phòng rủi ro theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 7 Quyết định này để chuyển theo dõi ngoại bảng đối với số dư nợ gốc còn lại của khoản nợ.  
	2. Trường hợp Ngân hàng Phát triển chưa xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, Ngân hàng Phát triển sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng để chuyển theo dõi ngoại bảng theo nguyên tắc: 
	a) Đối với các khoản nợ của Hợp đồng tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu ký trước thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh, Ngân hàng Phát triển sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 7 Quyết định này để chuyển theo dõi ngoại bảng đối với số dư nợ gốc của khoản nợ và khẩn trương tiến hành xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký và quy định của pháp luật có liên quan để thu hồi nợ; 
	b) Đối với các khoản nợ của Hợp đồng tín dụng đầu tư ký sau thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: Ngân hàng Phát triển sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Quyết định này theo nguyên tắc: 
	- Ngân hàng Phát triển sử dụng dự phòng cụ thể để chuyển theo dõi ngoại bảng đối với số dư nợ gốc của khoản nợ; 
	- Khẩn trương tiến hành xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại Hợp đồng tín dụng đã ký và quy định của pháp luật có liên quan để thu hồi nợ;
	- Sử dụng dự phòng chung để chuyển theo dõi ngoại bảng đối với số dư nợ gốc còn lại của khoản nợ trong trường hợp sử dụng dự phòng cụ thể và số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm không đủ. 
c) Đối với các khoản nợ vay khác: Ngân hàng Phát triển sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 7 Quyết định này để chuyển theo dõi ngoại bảng đối với số dư nợ gốc của khoản nợ và khẩn trương tiến hành xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại Hợp đồng tín dụng đã ký và quy định của pháp luật có liên quan để thu hồi nợ;
	3. Ngân hàng Phát triển không được thông báo cho khách hàng về việc khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để chuyển theo dõi ngoại bảng. Sau khi chuyển theo dõi ngoại bảng đối với khoản nợ, Ngân hàng Phát triển có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, có các biện pháp thu hồi nợ đầy đủ, triệt để đối với các khoản nợ được xử lý rủi ro theo quy định, trừ trường hợp khoản nợ sau khi sử dụng dự phòng để chuyển theo dõi ngoại bảng được Ngân hàng Phát triển bán cho tổ chức, cá nhân thu được đầy đủ tiền bán nợ theo Hợp đồng bán nợ quy định tại Quyết định này và pháp luật có liên quan.  
[bookmark: _Toc140241732]Điều 11. Theo dõi khoản nợ đã sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng để chuyển theo dõi ngoại bảng và xuất toán khoản nợ ra khỏi ngoại bảng
1. Sau thời gian tối thiểu 05 (năm) năm, kể từ ngày sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng để chuyển theo dõi ngoại bảng và sau khi đã thực hiện tất cả các biện pháp để thu hồi nợ nhưng không thu hồi được, Ngân hàng Phát triển xây dựng hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi xem xét quyết định việc xuất toán khoản nợ đã xử lý ra khỏi ngoại bảng theo quy định tại Quyết định này.
2. Các khoản nợ được xuất toán ra khỏi ngoại bảng phải theo dõi trong hệ thống quản trị của Ngân hàng Phát triển trong thời hạn tối thiểu là 10 (mười) năm kể từ ngày quyết định xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng, trừ các khoản nợ mà khách hàng là tổ chức đã phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật và sau khi thanh lý, xử lý toàn bộ tài sản hoặc khách hàng là cá nhân đã chết, bị tuyên bố mất tích theo quyết định của tòa án và đã xử lý xong di sản, nghĩa vụ của người này theo quy định của pháp luật hoặc các khoản nợ ngoại bảng đã hoàn thành thủ tục bán nợ và xử lý tài chính khi bán nợ theo quy định tại Điều 16 Quyết định này.
3. Việc xuất toán khoản nợ ra khỏi ngoại bảng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này chỉ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện sau:
a) Có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh đã thực hiện tất cả các biện pháp thu hồi nợ nhưng không thu được nợ;
b) Phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc xuất toán khoản nợ ra khỏi ngoại bảng bằng văn bản trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước.
4. Hồ sơ xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này gồm:
a) Hồ sơ xử lý rủi ro quy định tại Điều 9 Quyết định này; 
b) Quyết định hoặc phê duyệt của Hội đồng xử lý rủi ro tín dụng về các biện pháp thu hồi nợ đối với khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để chuyển ngoại bảng;
c) Các tài liệu chứng minh đã thực hiện tất cả các biện pháp để thu hồi nợ nhưng không thu hồi được, phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật liên quan;
d) Phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất toán khoản nợ ra khỏi ngoại bảng theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều này; 
đ) Quyết định của Ngân hàng Phát triển về việc xuất toán khoản nợ ra khỏi ngoại bảng. 
Hồ sơ xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng phải được Ngân hàng Phát triển lưu giữ vĩnh viễn theo quy định của pháp luật. 
[bookmark: _Toc140241733]Điều 12. Xử lý số tiền thu hồi được từ các khoản nợ đã sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng để chuyển theo dõi ngoại bảng
1. Đối với các khoản nợ của Hợp đồng tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu ký trước thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, các khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh và các khoản nợ vay khác: Số tiền thu hồi được từ khoản nợ đã sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng để chuyển theo dõi ngoại bảng, kể cả số tiền thu hồi được từ việc xử lý tài sản đảm bảo, Ngân hàng Phát triển được bổ sung vào quỹ dự phòng rủi ro tương ứng đối với từng khoản nợ theo quy định tại điểm a, điểm c, khoản 2 Điều 7 Quyết định này và quy định chế độ quản lý tài chính của Ngân hàng Phát triển.  
2. Đối với các khoản nợ của Hợp đồng tín dụng đầu tư ký sau thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: Số tiền thu hồi được từ nợ đã sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng để chuyển theo dõi ngoại bảng, kể cả số tiền thu hồi được từ việc xử lý tài sản đảm bảo, được hạch toán vào thu nhập trong kỳ kế toán của Ngân hàng Phát triển. 
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BÁN NỢ
[bookmark: _Toc140241735]Điều 13. Bán nợ
1. Điều kiện khoản nợ được xem xét bán nợ: Ngân hàng Phát triển được xem xét bán nợ để thu hồi nợ vay khi các khoản nợ đáp ứng các điều kiện sau:
a) Khoản nợ thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 5 Quyết định này;
b) Ngân hàng Phát triển và khách hàng không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được bán khoản nợ;
c) Khoản nợ không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm bán nợ trừ trường hợp bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán nợ.
3. Nguyên tắc thực hiện bán nợ: 
a) Ngân hàng Phát triển thực hiện bán nợ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trừ các nội dung quy định tại Quyết định này; 
b) Hoạt động bán nợ không trái với nội dung quy định tại hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm đã ký kết giữa Ngân hàng Phát triển, khách hàng và bên nhận bảo đảm;
c) Hoạt động bán nợ do các bên tự thỏa thuận, tuân thủ quy định tại Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan;
d) Trước khi thực hiện bán nợ theo quy định tại Quyết định này, Ngân hàng Phát triển phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động bán nợ, trong đó quy định rõ về: đối tượng, điều kiện, phương thức bán nợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục bán nợ; phương pháp định giá khoản nợ; trách nhiệm và thẩm quyền quyết định bán nợ trong hệ thống, xử lý tài chính và các nội dung có liên quan để triển khai thực hiện;
đ) Các khoản nợ được bán phải được theo dõi, hạch toán kế toán và báo cáo thống kê theo quy định tại Quyết định này và pháp luật có liên quan.
4. Phương thức bán nợ: 
a) Bán nợ theo hình thức đấu giá: Ngân hàng Phát triển ký hợp đồng đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 
Trường hợp bán đấu giá không thành công, Ngân hàng Phát triển được xem xét, áp dụng phương thức bán nợ theo thỏa thuận quy định tại điểm b khoản này và chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định bán nợ;
b) Bán nợ theo thỏa thuận: Trường hợp bán đấu giá không thành công, Ngân hàng Phát triển thỏa thuận về việc bán nợ trực tiếp với bên mua nợ hoặc gián tiếp thông qua bên môi giới;
	c) Bán nợ theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có): Thực hiện đối với từng trường hợp cụ thể theo các văn bản chấp thuận cho phép bán nợ theo hình thức chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
5. Định giá khoản nợ: Ngân hàng Phát triển phải thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá được thành lập theo quy định của pháp luật thực hiện định giá khoản nợ để xác định giá khởi điểm đối với trường hợp bán nợ theo phương thức bán đấu giá hoặc giá để đàm phán bán nợ đối với trường hợp bán nợ theo phương thức thỏa thuận.
6. Việc bán nợ thấp hơn số dư nợ gốc của khoản nợ đang được theo dõi nội bảng hoặc ngoại bảng chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
a) Có hồ sơ, tài liệu chứng minh biện pháp bán nợ là biện pháp tối ưu để thu hồi nợ vay;
b) Phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bằng văn bản việc bán nợ thấp hơn giá trị ghi sổ số dư nợ gốc nội bảng hoặc ngoại bảng của khoản nợ trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước.
[bookmark: _Toc140241736]Điều 14. Hồ sơ bán nợ
1. Văn bản đề nghị/thoả thuận của khách hàng và bên bảo đảm về chấp thuận bán nợ hoặc văn bản đề nghị/thỏa thuận/chấp thuận mua nợ của Bên mua nợ: Bản chính;
2. Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh và Hợp đồng nhận nợ bắt buộc (đối với khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh): Bản sao có chứng thực hoặc sao y bản chính;
3. Hợp đồng bảo đảm tiền vay ký kết giữa Ngân hàng Phát triển Việt Nam với bên bảo đảm (kèm danh mục tài sản bảo đảm): Bản sao có chứng thực hoặc sao y bản chính;
4. Các văn bản, tài liệu liên quan đến việc xác định giá trị của tài sản bảo đảm hoặc giá trị bán nợ: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc sao y bản chính. 
5. Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan theo quy chế nội bộ về xử lý rủi ro của Ngân hàng Phát triển.
[bookmark: _Toc140241737]Điều 15. Xử lý tài chính, hạch toán kế toán đối với bán khoản nợ (gốc,lãi) đang hạch toán nội bảng
1. Việc xử lý thu hồi nợ được thực hiện theo nguyên tắc: thu hồi nợ gốc trước, nợ lãi sau.
	2. Trường hợp giá bán nợ cao hơn hoặc bằng giá trị ghi sổ số dư nợ gốc nội bảng của khoản nợ được bán: 
a) Đối với các khoản nợ của Hợp đồng tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu ký trước thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nợ vay bắt buộc bảo lãnh và các khoản nợ vay khác: Sau khi thu hồi số nợ gốc, nợ lãi của khoản nợ đã bán, phần chênh lệch dương (nếu có) giữa giá bán nợ sau khi trừ đi chi phí liên quan đến việc bán nợ và giá trị ghi sổ số dư nợ gốc nội bảng của khoản nợ được bán, Ngân hàng Phát triển bổ sung vào quỹ dự phòng rủi ro tương ứng theo quy định tại điểm a, điểm c, khoản 2 Điều 7 Quyết định này; 
b) Đối với khoản nợ của Hợp đồng tín dụng đầu tư ký sau thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: Sau khi thu hồi số nợ gốc, nợ lãi của khoản nợ đã bán, phần chênh lệch (nếu có) giữa giá bán nợ và giá trị ghi sổ số dư nợ gốc nội bảng của khoản nợ được bán, Ngân hàng Phát triển ghi nhận vào thu nhập trong kỳ kế toán. 
3.  Trường hợp giá bán nợ thấp hơn giá trị ghi sổ số dư nợ gốc nội bảng của khoản nợ được bán: Ngoài số tiền thu được từ bán nợ, Ngân hàng Phát triển sử dụng tiền bồi thường (trong trường hợp bị tổn thất về tài sản do nguyên nhân chủ quan và phải bồi thường theo quy định của pháp luật), tiền bảo hiểm (nếu có) để thu hồi nợ. Sau khi sử dụng hết số tiền thu được từ bán nợ, tiền bồi thường, tiền bảo hiểm nêu trên để thu hồi nợ mà vẫn chưa đủ bù đắp, Ngân hàng Phát triển thực hiện như sau: 
a) Đối với số nợ gốc không thu hồi được: Ngân hàng Phát triển sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng được trích lập trong chi phí để bù đắp theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 7 Quyết định này, trường hợp thiếu được bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính. Trường hợp quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp thì phần thiếu được hạch toán vào chi phí khác trong kỳ; 
b) Đối với số nợ lãi không thu được: Ngân hàng Phát triển thực hiện xuất toán số nợ lãi đang được ghi nhận ngoại bảng của khoản nợ đã bán. 
[bookmark: _Toc140241738]Điều 16. Xử lý tài chính, hạch toán kế toán đối với bán khoản nợ đang theo dõi ngoại bảng và khoản nợ đã xuất toán khỏi ngoại bảng
1. Đối với trường hợp bán nợ đang theo dõi ngoại bảng, Ngân hàng Phát triển thực hiện xuất toán khoản nợ đã bán khỏi ngoại bảng và ghi nhận số tiền bán nợ (theo giá bán nợ) như sau; 
a) Đối với các khoản nợ của Hợp đồng tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu ký trước thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nợ vay bắt buộc bảo lãnh và các khoản nợ vay khác: Số tiền bán nợ thu được sau khi trừ đi chi phí liên quan đến hoạt động bán nợ, Ngân hàng Phát triển bổ sung vào quỹ dự phòng rủi ro tương ứng quy định tại điểm a, điểm c, khoản 2 Điều 7 Quyết định này; 
b) Đối với khoản nợ của Hợp đồng tín dụng đầu tư ký sau thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: Số tiền bán nợ thu được Ngân hàng Phát triển hạch toán vào thu nhập trong kỳ kế toán. 
2. Đối với khoản nợ đã xuất toán ra khỏi ngoại bảng: 
Ngân hàng Phát triển ghi nhận số tiền bán nợ thu được vào thu nhập trong kỳ kế toán. 
[bookmark: _Toc140241739]Mục 4
CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO
[bookmark: _Toc140241740]Điều 17. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Định kỳ 6 tháng, một năm, Ngân hàng Phát triển báo cáo kết quả xử lý rủi ro tín dụng theo quy định tại Nghị định này, cụ thể theo từng khoản nợ, khách hàng vay vốn, cách thức xử lý, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước.
2. Thời gian chốt số liệu: 
a) Đối với báo cáo 06 tháng đầu năm: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm báo cáo đến hết ngày 30 tháng 6 năm báo cáo; 
b) Đối với báo cáo năm: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm báo cáo đến hết ngày 31 tháng 12 năm báo cáo. 
3. Thời hạn gửi báo cáo: 
a) Báo cáo 06 tháng: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng của năm tài chính; 
b) Đối với báo cáo năm: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính;
c) Nếu ngày cuối cùng của thời hạn nộp báo cáo trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ thì hạn nộp báo cáo là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày đó. 
4. Phương thức gửi báo cáo: 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện gửi các báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này theo một trong các phương thức sau: 
a) Gửi trực tiếp dưới hình thức văn bản giấy; 
b) Gửi qua dịch vụ bưu chính dưới hình thức văn bản giấy; 
c) Gửi qua hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng dưới hình thức văn bản điện tử (nếu có); 
d) Các phương thức khác theo quy định của pháp luật. 
[bookmark: _Toc140241741]Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc140241742]      Điều 18. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan
1. Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
a) Chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định của pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước về việc triển khai thực hiện xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo đúng quy định tại Quyết định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
b) Ban hành quy chế nội bộ về xử lý rủi ro tín dụng theo đúng quy định tại Quyết định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó quy định rõ về hồ sơ, biểu mẫu, trình tự thủ tục xử lý rủi ro, thẩm quyền xử lý rủi ro, trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, từng cá nhân trong quá trình xử lý rủi ro và các nội dung khác có liên quan.
c) Chịu trách nhiệm toàn diện về việc rà soát, đánh giá hồ sơ và quyết định việc sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng để xử lý rủi ro thông qua việc chuyển theo dõi ngoại bảng và bán nợ theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện việc xử lý rủi ro theo quy định tại Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan.
d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xử lý, thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế nợ xấu phát sinh; tiếp tục theo dõi, đôn đốc và có các biện pháp thu hồi nợ bị rủi ro đầy đủ, triệt để đối với khoản nợ vay theo Hợp đồng tín dụng hoặc Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.
đ) Đề xuất Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định này (nếu có).
2. Bộ Tài chính. thấp hơn giá trị ghi sổ số dư nợ gốc nội bảng
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan liên quan (nếu có) có ý kiến về đề nghị của Ngân hàng Phát triển về việc xuất toán các khoản nợ khỏi ngoại bảng và bán nợ thấp hơn giá trị ghi sổ số dư nợ gốc nội bảng của khoản nợ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định tại Quyết định này.
b) Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong việc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro của Ngân hàng Phát triển theo quy định tại Quyết định này và pháp luật có liên quan;
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định này (nếu có).
3. Bộ Kế hoạch và đầu tư. 
a) Tham gia ý kiến với Bộ Tài chính về việc xuất toán các khoản nợ khỏi ngoại bảng và bán nợ thấp hơn giá trị ghi sổ số dư nợ gốc nội bảng của khoản nợ theo quy định Quyết định này;
b) Phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định này (nếu có).
4. Bộ Tư pháp.
a) Tham gia ý kiến với Bộ Tài chính về việc xuất toán các khoản nợ khỏi ngoại bảng và bán nợ thấp hơn giá trị ghi sổ số dư nợ gốc nội bảng của khoản nợ theo quy định Quyết định này;
b) Phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định này (nếu có).
5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
a) Tham gia ý kiến với Bộ Tài chính về việc xuất toán các khoản nợ khỏi ngoại bảng và bán nợ thấp hơn giá trị ghi sổ số dư nợ gốc nội bảng của khoản nợ theo quy định Quyết định này;
b) Chủ trì kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Phát triển theo quy định tại Quyết định này và pháp luật có liên quan;
c) Phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định này (nếu có).
6. Kiểm toán Nhà nước.
Tham gia ý kiến với Bộ Tài chính về việc xuất toán các khoản nợ khỏi ngoại bảng và bán nợ thấp hơn giá trị ghi sổ số dư nợ gốc nội bảng của khoản nợ theo quy định Quyết định này;
7. Các Bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan và doanh nghiệp trực thuộc, trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ Ngân hàng Phát triển trong công tác thu hồi nợ và xử lý nợ bị rủi ro theo quy định tại Quyết định này và pháp luật có liên quan. 
[bookmark: _Toc140241743]Điều 19. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với các khoản nợ mà Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã bán nợ theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày Quyết định này có hiệu lực, Ngân hàng Phát triển Việt Nam được tiếp tục thực hiện theo các quy định, chỉ đạo trước đây của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các quy định tại Quyết định này trong trường hợp chưa quy định.
[bookmark: _Toc140241744]Điều 20. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2023.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Khoản 3 Điều 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính,
  KHĐT,LĐTBXH;
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 
 - Lưu: VT, KTTH (2).
	
THỦ TƯỚNG




Phạm Minh Chính





